
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

- Số 10/2022Lý Luận chính trị và truyền thông 73

1. Đặt vấn đề
Nga, Mỹ và Trung Quốc đóng một vai trò đặc

biệt quan trọng trong việc duy trì các chức năng
toàn cầu của sinh quyển, vì các vùng lãnh thổ rộng
lớn của họ được chiếm đóng bởi các hệ sinh thái
tự nhiên khác nhau đại diện cho một phần đáng
kể đa dạng sinh học của Trái đất. Quy mô của tiềm
năng tài nguyên thiên nhiên, trí tuệ và kinh tế của
các quốc gia được lựa chọn xác định là vị trí chiến
lược của họ trong việc giải quyết các vấn đề môi
trường toàn cầu và khu vực.

2. Chính sách bảo vệ môi trường ở một số
quốc gia quy mô lớn

2.1. Nước Nga
Chính sách môi trường của nhà nước bắt đầu

hình thành vào đầu những năm 60-70 của thế kỷ

20 ở các nước phát triển trên thế giới - đầu tiên là
Hoa Kỳ, sau đó là châu Âu, khi quá trình toàn cầu
hóa hệ thống kinh tế đạt đến điểm mấu chốt và
các vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm
trọng đến mức đe dọa sự phát triển của toàn bộ
nền văn minh trái đất. Mặc dù thực tế là thuật ngữ
“chính sách môi trường” còn khá mới, nhưng nó
đã được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng thế
giới: trong các công ước, quy định, các văn bản
chính trị và pháp lý có tính chất chương trình,
cũng như trong các tài liệu về môi trường và luật
pháp. Chính sách môi trường là một tập hợp các
khái niệm mô tả thế giới xã hội của con người,
bao gồm các giá trị và lý tưởng, điểm giao nhau
của các lợi ích, xung đột và các mối đe dọa.
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phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề môi trường
trên con đường phát triển của mình. Trên lãnh thổ
Nga có những quần thể thiên nhiên độc đáo và
những đối tượng thiên nhiên quan trọng đối với
toàn thế giới. Tình hình sinh thái của Nga xung
đột với các yếu tố tương tự mà các nước khác phải
đối mặt. Những lý do này liên quan đến việc mở
rộng không gian văn minh, con người sử dụng tài
nguyên thiên nhiên, phát triển công nghiệp và các
vấn đề ô nhiễm, vì vậy bảo vệ môi trường phải là
một trong những chủ đề quan trọng nhất trong
chương trình nghị sự của chính quyền Nga.

Ở cấp độ chính trị và pháp lý, chính sách môi
trường của Nga được thể hiện trong một số văn
bản chính trị và pháp lý có tính chất khái niệm và
học thuyết. Như vậy, văn bản chủ yếu quyết định
nội dung chính sách nhà nước trong lĩnh vực sinh
thái là học thuyết môi trường của Liên bang Nga,
trong đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm
vụ và nguyên tắc tiến hành chính sách nhà nước
thống nhất trong lĩnh vực sinh thái ở Liên bang
Nga trong dài hạn. Ngoài học thuyết về môi
trường, chính sách môi trường đã tìm thấy vị trí
của nó trong Nghị định của Chính phủ Liên bang
Nga về việc phê duyệt Chương trình Nhà nước
của Liên bang Nga về “Bảo vệ môi trường”, trong
đó có các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề
môi trường cụ thể trong các vấn đề phức hợp và
đới tự nhiên nhất định(1). Một hành động pháp lý
khác củng cố chính sách môi trường ở cấp độ
chính trị và luật pháp là Chiến lược An ninh sinh
thái của Liên bang Nga cho giai đoạn đến năm
2025, được phê duyệt theo sắc lệnh của Tổng
thống Liên bang Nga và kế hoạch hành động để
thực hiện các nền tảng chính sách nhà nước trong
lĩnh vực phát triển môi trường của Liên bang Nga
giai đoạn đến năm 2030, theo lệnh của Chính phủ
Liên bang Nga.

Các tổ chức công cộng cấp khu vực lên tiếng
ủng hộ việc xây dựng các dự luật về “bảo vệ
không gian xanh”. Một số nhân vật của công
chúng quan tâm đến việc tham gia kiểm tra các
Bộ luật “về Rừng và Nước”, các cuộc thảo luận

về quy hoạch tổng thể cho các trung tâm hành
chính, và luật khu vực “về Giáo dục Môi trường”.
Trong 20 năm qua, các tổ chức công và các nhà
vận động hành lang môi trường đã đóng một vai
trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ở các
khu vực, nêu bật các vấn đề xã hội gây hại hoặc
có nguy cơ gây hại đến môi trường (phát triển dự
án xây dựng đường ống dẫn dầu ở Hồ khu Baikal,
phê chuẩn Nghị định thư Kyoto- một nghị định
liên quan đến Công ước khung Liên hợp quốc về
Biến đổi khí hậu tầm quốc tế của Liên Hợp Quốc
với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng
nhà kính).

Chúng ta hãy lưu ý những vấn đề tồn tại trong
chính sách môi trường của Nga, và trước hết, đây
là vấn đề tài chính cho các hoạt động môi trường.
Trong những năm gần đây, chi phí môi trường
của Liên bang Nga lên tới không quá 0,8% GDP.
Người ta thường chấp nhận rằng việc ổn định tình
hình môi trường đòi hỏi chi phí ở mức ít nhất 3%
GDP, một sự cải thiện đáng chú ý là ở mức 4%
GDP, một sự cải thiện đáng kể ở mức ít nhất là
5%(2). Với thâm hụt ngân sách của Nga, các
chương trình môi trường hầu như không được
cấp vốn.

Các quy định pháp lý lỏng lẻo về quản lý thiên
nhiên và bảo vệ môi trường là một vấn đề khác
của chính sách môi trường của Liên bang Nga,
như sau: Thứ nhất, trong nhiều quy định cho thấy
sự cần thiết phải tính đến các chi tiết cụ thể của
khu vực trong việc thực hiện chính sách môi
trường, nhưng không có cơ chế thực hiện dự kiến
tính đến tất cả các yếu tố khu vực. Thứ hai, trong
cùng một đạo luật liên bang cơ bản “Về bảo vệ
môi trường”, chẳng hạn, không có quy định chung
nào về quản lý thiên nhiên, điều này gây khó
khăn, vì nó không cho phép đảm bảo sự thống
nhất của các yêu cầu về môi trường trong lĩnh vực
tài nguyên thiên nhiên, chi tiết của chúng khi sử
dụng tổ chức cá nhân và công dân. Thứ ba, trong
quy định pháp luật chưa bảo đảm tính thống nhất
của pháp luật về tài nguyên đất, nước, khai thác
lâm nghiệp.
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Tổ chức quản lý công về chính sách môi
trường không hoàn hảo. Điểm bất lợi này nằm ở
chỗ, ở cấp liên bang có rất nhiều bộ, ban ngành
được ủy quyền giải quyết các vấn đề về quản lý
thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tuy nhiên, mối
quan hệ giữa các bộ, ngành, quyền vẫn còn mờ
nhạt, điều này chỉ làm tăng thêm bộ máy nhà nước
mà không mang lại lợi ích.

Thiếu các động lực kinh tế để các doanh
nghiệp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ thiên
nhiên. Mặc dù thực tế vi phạm pháp luật về môi
trường có quy định trách nhiệm hành chính và
hình sự nhưng ở Nga mức phạt thấp hơn nhiều
và dư luận khá ủng hộ đối với nhiều lĩnh vực
công nghiệp. Ở đây, thực tế Nga là một nước xuất
khẩu tài nguyên thiên nhiên đóng một vai trò
quan trọng.

Mặt khác, Chính phủ Liên bang Nga đã phê
duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn
đầu thích ứng với biến đổi khí hậu cho giai đoạn
đến năm 2023”. Kế hoạch cung cấp các hướng
dẫn để đánh giá rủi ro khí hậu và thực hiện các
hành động cần thiết để giúp các khu vực bắt đầu
thích ứng với biến đổi khí hậu. Các văn bản này
quy định các hành động cần thiết để giúp đỡ cả
người dân và các ngành của nền kinh tế. Nhưng
quan trọng hơn, các tài liệu khuyến nghị các biện
pháp bảo tồn hệ sinh thái và các loài quý hiếm.

Năm 2020, Nga đứng đầu thế giới về diện tích
rừng được cấp chứng chỉ FSC (chứng nhận về
chuỗi hành trình sản phẩm rừng, đây là một trong
những chứng nhận của tổ chức FSC (hội đồng
quản lý rừng) và được áp dụng nhiều nhất hiện
nay trên thế giới) (hơn 54 triệu ha), vượt qua quốc
gia dẫn đầu lâu năm là Canada. Dấu hiệu FSC
được sử dụng trên gỗ hoặc sản phẩm làm từ gỗ,
là chỉ số cho thấy sản phẩm thân thiện với môi
trường từ khu rừng có tổ chức lâm nghiệp có trách
nhiệm với xã hội. Cũng cần lưu ý rằng, theo Thỏa
thuận Paris, Nga đã cam kết đến năm 2030 không
quá 70% lượng phát thải khí nhà kính so với mức
của năm 1990. Tính đến năm 2018, lượng phát
thải khí nhà kính ở Nga đã giảm xuống 14,2% so

với năm 1990. Điều này cho thấy Nhà nước Nga
đang thực hiện đầy đủ kế hoạch riêng của mình
theo Hiệp định Paris.

Theo kết quả môi trường năm 2020 do Quỹ
Động vật hoang dã Thế giới cung cấp, cả những sự
kiện tích cực và tiêu cực đã xảy ra(3). Diện tích các
khu thiên nhiên được bảo vệ đặc biệt đạt 13,5% cả
nước. Điều này chứng tỏ đất nước đã đạt được mục
tiêu quốc gia do Công ước Liên hợp quốc về Đa
dạng sinh học đề ra. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đạt
được mục tiêu tạo ra các khu bảo tồn biển. Mục
tiêu là tạo ra sự bảo vệ cho 10% khu vực hàng hải,
tuy nhiên, hiện tại con số này chỉ là 3%.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng chính sách môi
trường ở Nga đã được xây dựng đầy đủ ở cấp nhà
nước, bằng chứng là Luật Môi trường xanh được
xây dựng, sự hợp nhất về chính trị và pháp luật
trong một số nghị định và học thuyết, cũng như
bộ máy quản lý hành chính hiện có. Mặc dù vậy,
ở cấp khu vực, chính sách môi trường đang gặp
nhiều khó khăn do các vấn đề quan trọng nhất của
bảo vệ môi trường vẫn chưa được giải quyết, dù
đã có các quy phạm pháp luật nhưng chưa có cơ
chế thực hiện.

2.2. Trung Quốc
Trung Quốc hiện nay đang gặp phải những vấn

đề rất lớn liên quan đến vấn đề môi trường trong
nước. Với áp lực nhân khẩu học của Trung Quốc
đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế của
họ, các vấn đề môi trường dường như nghiêm
trọng hơn so với các nước khác. Các điều kiện
phát triển công nghiệp tích cực đã dẫn đến thực tế
là trong những thập kỷ gần đây, đất nước Trung
Quốc đã phải gánh chịu những hậu quả đáng kể
về môi trường do các hoạt động công nghệ gây
ra. Mặt khác, Trung Quốc từ chối ký và phê chuẩn
nhiều hiệp ước và thỏa thuận quốc tế về môi
trường nhằm hạn chế tác động nguy hiểm đối với
các khu phức hợp tự nhiên, khiến nước này rơi
vào tình trạng bị cô lập với quốc tế.

Ở cấp độ chính trị và luật pháp, chính sách môi
trường của Trung Quốc hiện được ghi nhận trong
báo cáo của Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 17 của Ủy
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ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm
2007. Việc cải thiện hệ thống pháp luật môi
trường của Trung Quốc trong vài năm qua đã thay
đổi cơ bản các cách tiếp cận truyền thống đối với
mô hình bảo vệ môi trường. Kiểm soát và giám
sát được mở rộng từ giai đoạn cuối cùng của dự
án và từ khi loại bỏ các hậu quả tiêu cực đến toàn
bộ quá trình thực hiện dự án.

Trong số các vấn đề trong lĩnh vực chính sách
môi trường của Trung Quốc, chúng tôi lưu ý
những vấn đề sau:

1) Sự mâu thuẫn giữa quy trình kinh tế và
trạng thái của môi trường. Mong muốn về các
thành tựu kinh tế và cải cách cản trở quá trình
phục hồi môi trường.

2) Thông tin liên lạc được thiết lập kém giữa
các cơ quan chính phủ và khoa học chịu trách
nhiệm về chính sách môi trường, cũng như giữa
chính quyền trung ương và các tỉnh.

3) Không tham gia hợp tác môi trường quốc
tế. Trung Quốc đã từ chối ký hiệp ước về Biến đổi
khí hậu của Liên hợp quốc năm 1997 tại Kyoto,
tuyên bố mình là một quốc gia đang phát triển,
xóa bỏ các hạn chế đối với lượng khí thải carbon
dioxide vào khí quyển. Theo cả hai Nghị định thư
ở Thái Bình Dương và Kyoto, Trung Quốc cam
kết giảm lượng khí thải tiềm năng hơn là thực tế.

Kết quả của chính sách môi trường của Trung
Quốc là rất quan trọng đối với toàn thể cộng đồng
thế giới, vì là một trong những quốc gia lớn nhất,
nhưng đồng thời với tình hình môi trường bất lợi
nhất, quốc gia này có tác động rất lớn đến hoạt
động môi trường không chỉ của các nước láng
giềng mà còn đối với toàn thế giới. Sự quan tâm
của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát
triển dài hạn của chính sách môi trường của Trung
Quốc là phù hợp. Nước này là nhà sản xuất carbon
dioxide chính, bị các quốc gia khác chỉ trích, vì
thực tế này có khả năng đe dọa sự ổn định của
sinh quyển hành tinh.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã đạt được mục tiêu
không tăng trưởng sa mạc hóa vào năm 2030 do
Liên hợp quốc đặt ra trước thời hạn. Ngoài ra, so

với năm 2005, trữ lượng quỹ rừng tăng 4,56 tỷ
mét khối. Mặc dù ở một số nơi, Trung Quốc cho
rằng mình nằm ngoài khuôn khổ của một số điều
ước quốc tế về môi trường, hơn 20 năm qua,
Trung Quốc đã tích cực hơn trong hợp tác quốc
tế về bảo vệ môi trường, cả ở cấp độ toàn cầu và
khu vực. Ví dụ, Diễn đàn Môi trường Trung
Quốc-châu Âu thông báo rằng họ đã đạt được các
thỏa thuận để tạo ra quỹ với số tiền 100 tỷ đô la.
Mục tiêu chiến lược của quỹ này là giúp các nước
kém phát triển khắc phục hậu quả do biến đổi khí
hậu gây ra. Một kết quả khác của chính sách môi
trường của Trung Quốc là việc nước này dẫn đầu
danh sách các quốc gia tiêu thụ năng lượng mặt
trời và năng lượng gió. Việc Trung Quốc chuyển
đổi sang năng lượng cacbon thấp cho phép nước
này giải quyết một số vấn đề cùng một lúc trên
nhiều khía cạnh khác nhau: môi trường, địa chính
trị, xã hội và kinh tế.

2.3. Hoa Kỳ
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một trong những

quốc gia đầu tiên thực hiện khá triệt để việc xây
dựng chính sách môi trường vào những năm
1970, khi vấn đề môi trường được đặt ra ở cấp độ
toàn cầu. Mỹ tích cực tham gia các hiệp ước quốc
tế về môi trường, thường là người khởi xướng các
hiệp ước môi trường quốc tế. Chương trình chính
của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
xuất hiện vào năm 1970 với tên gọi là luật quốc
gia về chính sách môi trường. Ngày nay, đạo luật
này vẫn là văn bản chính trị và pháp lý chính của
đất nước.

Mặc dù có luật môi trường phát triển nhất, hợp
tác quốc tế tích cực trong nhiều thập kỷ và các
chính quyền địa phương khá độc lập trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường, Hoa Kỳ vẫn gặp vấn đề
trong một số lĩnh vực của chính sách môi trường
của mình.

Thứ nhất, vấn đề chính nằm ở quá trình thay
đổi liên tục của chính sách môi trường, bị ảnh
hưởng bởi một số yếu tố: tình cảm của công
chúng, lợi ích kinh doanh, đảng phái chính trị. Ví
dụ, vào năm 2017, Donald Trump đã hủy bỏ nhiều



THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

- Số 10/2022Lý Luận chính trị và truyền thông 77

sáng kiến   về môi trường của tổng thống tiền
nhiệm, vì ông cho rằng việc bảo vệ môi trường
cản trở sự phát triển của nền kinh tế của Bang. Sau
đó, Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris, nhiều
quy định và chương trình môi trường bị hủy bỏ.

Thứ hai, sự trùng lặp về chức năng và quyền
hạn thực hiện chính sách môi trường gây ra sự bất
tiện trong việc thực hiện các kế hoạch môi trường
đã hoạch định, vì mỗi cơ quan hành pháp theo đuổi
lợi ích riêng của mình.

Thứ ba, sự đối đầu giữa các doanh nhân và các
nhà hoạt động xanh gây khó khăn cho việc điều
phối chính sách môi trường, vì khu vực kinh tế tư
nhân chưa thực sự chịu nhiều thuế, chế tài và tiền
phạt đối với các hành vi vi phạm môi trường.

Nhìn chung, chính sách môi trường ở Mỹ
được phát triển theo mọi hướng, mặc dù nó có
một số bất cập chưa cho phép giải quyết triệt để
các vấn đề môi trường đang tồn tại trong nước.
Như vậy, trong những thập kỷ qua, số lượng chất
gây ô nhiễm không khí đã giảm 32%, tuy nhiên,
bất chấp điều này, Mỹ vẫn là một trong những
quốc gia dẫn đầu về lượng khí thải carbon
dioxide(4). Một kết quả tốt cho chính sách môi
trường của Mỹ cũng có thể thực tế là có xu hướng
tăng tài trợ cho các hoạt động môi trường, mặc dù
luật pháp về môi trường với các hình phạt hành
chính và hình sự bị chỉ trích.

3. Kết luận
Sự khác biệt chính giữa ba quốc gia đã được

tìm thấy trong việc thực hiện hành chính và quản
lý. Mặc dù các quyền và nghĩa vụ của chính
quyền địa phương đều được quy định trong cả ba
luật, nhưng việc thực thi chúng trên thực tế là
khác nhau. So với Nga và Mỹ, nơi các hoạt động
môi trường được thực hiện tại địa phương khá
độc lập và các đối tượng chịu trách nhiệm trong
các tình huống khẩn cấp, thì ở Trung Quốc, chính
quyền địa phương không hành động mà không
có sự chấp thuận của cấp trên, và nhu cầu về
chính sách môi trường là trái với lĩnh vực kinh tế
của Nhà nước.

Như vậy, dựa trên phân tích so sánh về chính

sách môi trường của ba quốc gia phát triển lớn về
công nghiệp, xã hội và chính trị, chúng ta có thể
nói rằng chính phủ nhận thức được tầm quan
trọng và sự cần thiết của chính sách môi trường ở
cấp quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, lợi ích môi
trường, bất chấp nhận thức về khủng hoảng môi
trường, các ưu tiên chính sách lại không chiếm vị
trí đầu tiên trong chương trình nghị sự./.
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